
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 23 ĐT UBT 20cm

17 2 36 1011 UXTC ở CTC/VMC (Mổ khó)

17 3 41 2012 UXTC 14 tuần

17 4 49 3003 UXTC 20 tuần

17 5 36 2002 NXTC to (Adenomyose)

18 6 73 3023 UBT (P) 9cm

18 7 45 2003 TD LNMCơ TC/Thiếu máu(Mổ khó)

18 8 34 1001 NXTC 16 tuần/VMC

19 9 54 4004 UXTC 20 tuần

19 10 49 4004 UBT 2bên 8cm

19 11 40 2002 U hạ vị 18cm, Nghi UXTC

19 12 46 2002 UXTC 16 tuần

19 13 39 1001 NXTC 14tuần

14 46 2002 UXTC 14 tuần

15 53 2022 UXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 67 6006 UBT (P) 8cm

17 2 51 2002 UXTC 18 tuần

17 3 43 1011 UXTC 14 tuần,CĐPB: LNM cơ TC/VMC

18 4 74 5005 Sa TC+ BQ+ TT độ 3/Lãng tai

18 5 53 4004 UXTC 14 tuần

18 6 45 2012 UXTC 12 tuần PHẠM HẢI + AN.SB + ÁNH.SB

BS SẢN A + GỨT.SB + ĐÀO HÀ.SB(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MẬN

N.ĐIỆP2 + MẬN + HÀ HIỀN.TT

N.ĐIỆP2 + MẬN + HÀ HIỀN.TT

THÁI HÀ + PHẠM HẢI + KIM CÚC.TT

PHẠM HẢI + KIM CÚC.TT + AN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGÂN.SB

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + NHAN.SB

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + NHAN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + CHI.SB + EM.SB(S)

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ĐÀO LOAN.SB

THÁI HÀ + KIM CHI + KIM CHI.TT

THÁI HÀ + KIM CHI + KIM CHI.TT 

KIM CHI + KIM CHI.TT + LONG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGÂN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT + DUNG.SB(S)

BS SẢN A + LÂN PHƢƠNG.SB + DẦU.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HOA.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HÀ LOAN.SB

NGỌC TRANG + HOA.SB + HÀ LOAN.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + ĐÀO LOAN.SB

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC chừa 2pp   

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 01/07/2013 đến ngày 07/07/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

TRỊNH THỊ MUỘN

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ CHÂU 

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN TUYẾT MAI

VŨ LÂM CHI

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

KHƢU THỊ LÝ MỸ

NGUYỄN THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ TUỆ

ĐỖ THỊ KIM LOAN

HUỲNH THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

DƢƠNG CẨM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ TRƢỜNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TIÊU ÁNH NGHI

ĐẬU THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ HOÀI AN

NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG

KIỀU BÍCH CHÂU

4069

92 N

4088

4107

4061

600 B

4200

4190

SHC

4199

4006

4153

4146

4010

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4083

3825

4015

3650

PM

Ngày: 01/07/2013 

Ngày: 02/07/2013 

4160

4057

4085

3580



18 7 46 2012 UXTC 16 tuần

18 8 37 1011 NXTC 18tuần

19 9 61 6026 UBT (T) 7 cm

19 10 48 ĐT UXTC 20 tuần

19 11 29 0000 NXTC 14 tuần

12 49 4014 UXTC 14 tuần

13 34 ĐT NXTC 14 tuần

14 47 2042 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 28 ĐT UBT 20cm

17 2 27 ĐT UBT(P) 12cm

17 3 30 1001 NXTC 14tuần/Thiếu máu

18 4 64 4014 UBT(P) 31cm

18 5 45 4004 UXTC 15 tuần

18 6 33 ĐT NXTC 18cm

18 7 47 2022 UXTC 14 tuần + UBT(T) 8cm

18 8 43 1001 TD LNMCơ TC

19 9 63 7007 UBT (P) 8cm

19 10 39 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

19 11 52 4004 UXTC 16 tuần

19 12 47 3003 UXTC 16tuần/Bệnh lý gan lách thận

19 13 45 3003 UXTC 16 tuần

19 14 38 ĐT NXTC 14 tuần

15 44 2002 UXTC 14tuần/VMC

16 44 2022 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 47 2002 Sa TC+ BQ+TTđộ 3,UXTC 16tuần/

2 0 VMC 3 lần(MLT, VRT, Treo TC)         

H.HIỆP + THIÊNTHANH + YẾN PHƢƠNG.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS SẢN A + HOÀNG.SB + HUY.SB(S)

BS SẢN A + VŨ HUYỀN.SB + KA HUYỀN.SB(C)

LỢI + THU.YQG + NHÂN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + LÊ NHUNG.SB

D.MINH + M CHÂU + TRÚC PHƢƠNG.SB

D.MINH + M CHÂU + TRÚC PHƢƠNG.SB

D.MINH + M CHÂU + TRÚC PHƢƠNG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + YẾN PHƢƠNG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + YẾN PHƢƠNG.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + THANH HIỀN

HƢƠNG THU + THANH THÚY + LÊ NHUNG.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀO.SB + PHAN HÀ.SB(S)

BS SẢN A + HIỆP.SB + HOÀN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

B.HẢI + YÊN + CHỌN

B.HẢI + YÊN + CHỌN

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

1) Cắt HTTC + 2PP

2) Treo MC, sửa thành ÂĐ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + PP (T), chừa PP(P) nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, Sinh thiết lạnh

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ MAI PHƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ HỒNG 

NGUYỄN THỊ LƢU

NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG

CHÓNG A MÚI

PHAN THỊ THU NGUYỆT

PHẠM THỊ TƢƠI

PHẠM THỊ HỒNG HẢO

HỒ THỊ MỸ HƢƠNG

BÙI THỊ NIỀM

LƢU THỊ MÙI

PHẠM THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ MƢỜI

TRƢƠNG THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TƢỜNG VI

NGUYỄN THỊ LOAN

VÕ THỊ XUÂN

ĐÀO THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ KIM ANH

HỒ THỊ MỪNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

TRẦN THỊ ĐẶNG

4102

4129

4193

4196

4117

4153

4214

4216

4056

4130

3164

4148

4189

4182

4092

420B

4226

4133

4020

4064

4116

4177

4115

4194

4033

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/07/2013 

Ngày: 04/07/2013 



17 3 45 2002 UXTC 14 tuần

18 4 51 2012 UXTC 16 tuần

18 5 41 0000 NXTC 14 tuần

18 6 31 2002 NXTC 15tuần

19 7 48 7007 UXTC 16 tuần

19 8 39 0000 UXTC 18 tuần/VMC NXTC

19 9 36 ĐT NXTC 16 tuần

10 43 2002 NXTC 14 tuần

11 40 1031 TD LNMCơ TC

12 37 1001 NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 50 ĐT UXTC 22 tuần

17 2 48 2002 UXTC 18 tuần + UBT/VMC 4 lần

17 3 26 ĐT NXTC 16 tuần

18 4 57 5005 UBT (P) 10cm (Mổ khó)

18 5 16 ĐT UBT (P) 10cm/VMC UBT

18 6 29 2002 NXTC 16 tuần

18 7 48 2002 UXTC 20 tuần

18 8 37 1021 NXTC 16 tuần /DCTC > 10 năm

19 9 55 7007 UXTC 18 tuần

19 10 53 2002 UBT (P) 10cm

19 11 46 1001 UXTC 18 tuần

19 12 49 3003 UXTC 5tháng

19 13 48 3023 UXTC 14 tuần

19 14 42 2002 NXTC 16 tuần

15 46 2022 UXTC 16 tuần

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

B.HẢI + TÚ NGÂN + LAN HƢƠNG

DỰ BỊ

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TÔ NGUYỆT + VY.YD + THANH.SB

TÔ NGUYỆT + VY.YD + THANH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + THÀNH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + THÀNH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + THÀNH.SB

BS SẢN A + LY.SB + MẪN.SB(C)

THU THỦY + Đ.TRỌNG + N.TRÚC.NT

THU THỦY + Đ.TRỌNG + N.TRÚC.NT

THU THỦY + Đ.TRỌNG + N.TRÚC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

T.HÒA + DIỆU NGA + QUỲNH.SB

T.HÒA + QUYÊN.SB + QUỲNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + KHỎE.SB + LĨNH.SB(S)

LỢI + THU.YQG + NHÂN.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + PHƢỢNG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + PHƢỢNG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + PHƢỢNG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + QUYÊN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Ngày 28 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP(Mổ khó)

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

TIÊU KIM HÀ

ĐỖ THỊ GÁI

HỒ THỊ NGỌC HIẾU

NGUYỄN THỊ HÒA

HOÀNG THỊ THIÊN TRANG

NGÔ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

ĐÀO THỊ NGÂN

ĐỒNG THỊ MAI

LÂM THỊ TRƢỜNG

NGUYỄN THỊ XINH

HUỲNH THỊ TÍM

PHAN THỊ ĐÁNG

PHẠM THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

PHẠM THỊ LÀI

THẠCH THỊ LÊ

VÕ THỊ NGỌC DIỆP

ĐÀO THỊ DIỆU

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ KIM LOAN

VŨ THỊ LOAN

LÊ THỊ THẢO

VÕ THỊ TRANG

TRẦN THỊ THÀNH

SỬ BÍCH TRÂM

4288

4287

1141

4290

4269

4221

4098

4118

4231

4050

3735

3992

4175

4218

4084

4213

4183

4172

4159

4202

4097

4078

4238

4201

4186

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/07/2013 


